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	Lĩnh vực phát triển thể chất

	3. Trẻ thực hiện được kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động: chạy. Có khả năng kiểm soát vận động: Chạy 
	
- Chạy theo đường dích zắc 

	
-Hoạt động học:
+ Chạy theo đường dích zắc.


	4. Trẻ thực hiện được kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động: trèo.
	 
- Trèo lên xuống 7 gióng thang. 


	-Hoạt động học: 
+Trèo lên xuống 7 gióng thang.

	5. Trẻ thực hiện được kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động: Đập, ném.
	- Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay 
- Đập bóng xuống sàn và bắt bóng.

	-Hoạt động học: 
+Đập bóng xuống sàn và bắt bóng.
+Ném trúng đích thẳng đứng bằng  1 tay.

	6. Trẻ thực hiện được kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động : Bật.
	
- Bật qua vật cản 15 - 20cm. 

	-Hoạt động học:
+ Bật qua vật cản 15 - 20cm.


	14. Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh mùa đông.
	-Biết một số thói quen tốt để bảo vệ sức sức khỏe (Lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa, vệ sinh thân thể và môi trường để giữ gìn sức khỏe)
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
- Vệ sinh răng miệng : Sau khi ăn, trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. 
- Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh
- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt
- Che miệng khi ho, hắt hơi.
- Bỏ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp
- Dạy trẻ kỹ năng vứt bỏ rác đúng nơi quy định
	+Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
+Rèn trẻ hành vi bỏ rác đúng nơi quy định để chống bệnh mùa đông.


	16. Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn và phòng tránh:  Bàn là, bếp điện, bếp lò, nước sôi, những vật sắc nhọn, ao hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm…
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
- Dạy trẻ phòng tránh điện giật
	-Hoạt động học:
 Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi sử dụng điện

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	20.Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để gọi tên xem xét, lá, hoa, quả, cây…và thảo luận về các đặc điểm của đối tượng
	-Gọi tên, đặc điểm ích lợi và tác hại của hoa, lá, quả, cây cối.
- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống.  
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số cây, hoa, quả.
- Cây xanh và môi trường sống
- Một số rau, củ, quả
- Một số loại hoa
- Trò chuyện sáng Unis ngày tết quê em
	+Hoạt động học: 
- “Cây cần gì để lớn lên” (phát triển chương trình)
- Một số rau, củ, quả
-Mùa xuân và một số loại hoa
- Khám phá quả cam
- Trò chuyện sáng Unis: Ngày tết quê em

	25. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	- Phân loại cây, hoa, quả, theo 2 - 3 dấu hiệu.
- Dạy trẻ kỹ năng sử dụng các vật dụng xung quanh. 
	+Hoạt động chiều
- Dạy trẻ kỹ năng sử dụng các vật dụng xung quanh
+ Hoạt động góc

	26. Trẻ biết nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. 





	- Quá trình phát triển của cây,  điều kiện sống của một số loại cây.
- Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống.  
- Sự thay đổi cây theo mùa.
- Ích lợi của nước với cây xanh
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cây xanh
	+Hoạt động mọi lúc mọi nơi. 


	27. Trẻ biết nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số cây, hoa, quả.

	+Hoạt động mọi lúc mọi nơi, hoạt động ngoài trời


	35. Trẻ kể và nói được đặc điểm ngày lễ, hội như ngày 8/3 ,tết nguyên đán, lễ hội mừng xuân
	Đặc điểm nổi bật của một số một số lễ hội  hội như ngày 8/3, tết nguyên đán, lễ hội mừng xuân 
	Hoạt động chiều: 
Lễ hội mừng xuân 
+Hoạt động học:
 Tìm hiểu về tết nguyên đán
-Ngày vui 8/3

	* Làm quen với Toán:
38. Trẻ biết đếm trên đối tượng 8 và đếm theo khả năng của trẻ. Biết các số từ 5-8 và sử dụng các số đó để chỉ số lương, số thứ tự.
	- Đếm, nhận biết trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng
- Nhận biết các chữ số thứ trong phạm vi 8
-Đếm đến 8 nhận biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8 

	+Hoạt động học: 
-Toán: Số 8 (Tiết 1)
-Hoạt động phối hợp với phụ huynh

	39. Trẻ biết so sánh thêm, bớt số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau
	- Thêm/ bớt trong phạm vi 8 
  Số 8 (tiết 2)
	+Hoạt động học: 
-Toán: Số 8 (Tiết 2)
-Hoạt động phối hợp với phụ huynh

	40. Trẻ biết  tách / gộp một  nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm
- Tách/ gộp trong phạm vi 8
Số 8( tiết 3)
	+Hoạt động học: 
-Toán: Số 8(Tiết 3)
-Hoạt động phối hợp với phụ huynh

	41. Trẻ nhận  biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe, số điện thoại,..).
	+Hoạt động góc, hoạt động mọi lúc mọi nơi...

	45.  Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
	- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
-Dạy trẻ phân biệt phía phải – phía trái của đối tượng có sự định hướng.
	Hoạt động học:
 -Dạy trẻ phân biệt phía phải, trái có sự định hướng.
- Hoạt động phối hợp với phụ huynh

	46. So sánh và sử dụng được các từ: To nhất- nhỏ hơn- nhỏ nhất.
	- So sánh nhóm 3 đối tượng có kích thước khác nhau và sử dụng được các từ: To nhất- nhỏ hơn - nhỏ nhất.
- So sánh độ lớn của 3 loại quả.
	+Hoạt động học: 
- So sánh độ lớn của 3 loại quả.
- Hoạt động phối hợp với phụ huynh

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	51. Trẻ có khả năng hiểu nghĩa từ khái quát: thực vật.
	- Nghe hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng:  thực vật 
-  Nghe hiểu được nghĩa một số từ khái quát: thực vật.....
	+Hoạt động mọi lúc mọi nơi,…

	56. Trẻ nghe hiểu nội dung bài thơ, đồng dao, ca dao, chuyện dành cho lứa tuổi của trẻ. Đọc biểu cảm các bài thơ, ca dao, đồng giao, kể lại được truyện... trong chủ đề thực vật – Tết và mùa xuân.

	- Nghe hiểu nội dung các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
- Đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
- Đọc diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
Thơ: Rau ngót, rau đay; 
- Truyện: Quả bầu tiên(Theo truyện cổ Việt Nam),“Cây rau của thỏ út”, Sự tích hoa hồng
- Ca dao, đồng dao, hò vè:...
	+Hoạt động học: 
+Hoạt động học: 
-Thơ: “Bó hoa tặng cô”
          Rau ngót,rau đay
Thơ: Hoa cúc vàng 
-Truyện: Qủa bầu tiên 
           Cây tre trăm đốt 
-Hoạt động phối hợp với phụ huynh


	62. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh.
	- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp: nói nhỏ trong giờ ngủ ở lớp, khi người khác tập trung làm việc, khi đi thăm người ốm; nói thầm với bạn, bố mẹ…Khi trong rạp hát, đi xem phim công cộng….
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
- Trẻ biết điều chỉnh cường độ giọng nói
- Trẻ nói với một giọng điệu và tốc độ thích hợp, giao tiếp và đàm thoại với người khác với giọng điệu hồn nhiên và cử chỉ thân thiện
	+Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+ Hoạt động góc

	66. Trẻ biết nhận dạng các chữ b,d,đ,n,m trong bảng chữ cái tiếng Việt. Trẻ thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh

	- Nhận biết được các chữ cái  b, d, đ, n, m trong sinh hoạt và hoạt động hàng ngày
- Nhận dạng chữ cái và phát âm được chữ cái  b, d, đ, n, m
- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu
- Nhận được một số chữ cái trên các bảng hiệu cửa hàng
-Thích tìm kiếm những chữ đã biết ở sách, truyện, biểu bảng...
-Chỉ và đọc  những chữ có ở môi trường xung quanh.
-Thích tham gia các hoạt động nghe cô đọc sách hỏi người lớn và bạn bè những gì chưa biết
- Nhận dạng và phát âm đúng chữ cái  b, d, đ, n, m
- Làm quen chữ cái: b, d, đ, m, n.
- Trò chơi với chữ cái: b, d, đ, m, n.
	+Hoạt động học: 
-LQCC: b, d, đ, m, n.
-TCCC: b, d, đ,  m, n.
-Hoạt động phối hợp với phụ huynh







	
68. Tiếng Anh:- Trẻ nghe từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi.trong phạm vi 100 từ, cụm từ
	Dạy trẻ nghe từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản,
	- Hoạt động phối hợp với cô giáo dạy tiếng anh 
-  Hoạt động phối hợp với phụ huynh

	                                                    Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	70. Trẻ biết chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh hoạ phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện trong chủ đề thực vật – Tết và mùa xuân.
	· Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
- Hoa trường em, Lá xanh, cùng múa hát mừng xuân, Xòe hoa, Dân ca tự chọn.
- Trò chơi âm nhạc: 
TC: vũ điệu âm nhạc, tiếng hát của ai, bản nhạc, tiếng hát của ai
- Biểu diễn cuối chủ đề:…
	+Hoạt động học: 
-Nghe hát: Ngày tết quê em; Mùa xuân ơi; Dân ca tự chọn;Hoa trong vườn; Cây trúc xinh,lá xanh,cùng múa hát mừng xuân,xòe hoa
TC: Ai nhanh nhất;nghe âm thanh đoán tên bạn hát;Tiết tấu vui nhộn; Vũ điệu âm nhạc...


	72.  Hát theo một số bài hát Tiếng Anh đơn giản, quen thuộc
	Dạy trẻ hát theo một số bài hát rất đơn giản, quen thuộc bằng Tiếng Anh

	- Hoạt động phối hợp với cô giáo dạy tiếng anh 
-  Hoạt động phối hợp với phụ huynh có con học tiếng anh.

	73. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... trong chủ đề thực vật – Tết và mùa xuân.
	 - Em yêu cây  xanh, Mùa xuân sắp đến tết rồi,ngày vui 8/3, em thêm một tuổi
	Hoạt động học: 
-Dạy hát: “em yêu cây xanh”, “sắp đến tết rồi”; “em thêm một tuổi”, Mùa xuân,Ngày vui 8/3


	74. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	 +Hoạt động học: 
-Vận động theo VTTN: Hoa kết trái;Ngày vui 8/3
+ Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+ Hoạt động phối hợp với phụ huynh

	76. Trẻ biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu(nhanh, chậm, phối hợp) với bài hát, bản nhạc một cách phù hợp
	+Hoạt động học:
+ Hoạt động góc: góc nghệ thuật 
+Hoạt động mọi lúc mọi nơi, hoạt động ngoài trời…

	77.- Aerobic:  Trẻ tập luyện 7 bước Aerobic cơ bản và kết hợp động tác di chuyển chân và tay.  Trẻ lắng nghe cảm thụ giai điệu, tiết tấu của bản nhạc, bài hát và vận động theo nhạc( Đứng, quỳ, ngồi nằm…)
	- Thực hiện được cơ bản các thế tay, chân cơ bản; các bài tập nhịp điệu; Biết chuyển động nhịp nhàng, thay đổi bước chuyển động theo nhạc;  Biết chuyển động theo đội hình;Thực hiện được các bài biểu diễn trên sân khấu;
-Động tác thể dục: Tay, vai, vặn mình,lưng bụng,toàn thân, điều hòa, sống thân… các động tác phát triển tố chất trên toàn cơ thể
- Phát triển tố chất chuyên sâu( Mạnh, nhanh, bền, dẻo khả năng phối hợp vận động).
	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi...
-Hoạt  động phối hợp với phụ huynh
-  Hoạt động phối hợp với cô giáo dạy erobic. 


	79. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kĩ vẽ để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
- Vẽ theo chủ đề: vẽ các loại rau, củ, quả
	+Hoạt động góc: góc nghệ thuật vẽ các loại rau, củ, quả


	80. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé  theo đường viền thẳng và cong của các hình, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.. 
	Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán, để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
+ Cắt được hình không bị rách
+ Đường cắt lượn sát theo nét vẽ.
-Trang trí tấm bưu thiếp ngày tết
- Trang trí tán lá cây
-Xé dán cây ăn quả 
	+Hoạt động góc: góc nghệ thuật
Hoạt động học
- Trang trí bưu thiếp ngày tết
- Xé dán cây ăn quả 
+ Hoạt động chiều
- Trang trí tán lá cây 


	81. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn  để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
- Nặn theo chủ đề: Nặn các loại rau củ quả.
	+Hoạt động góc: góc nghệ thuật
-Nặn các loại rau củ quả

	82. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình, để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
- Tạo hoa bằng dấu vân tay 
-Tạo hình rau củ quả 
- Gấp hoa sen
- Làm cành đào trang trí tết
- Làm quà tặng bà,mẹ,cô giáo,bạn gái 8/3
	+Hoạt động góc: góc nghệ thuật
Hoạt động chiều 
- Gấp hoa sen
- Tạo hoa bằng dấu vân tay 
-Tạo hình rau củ quả 
- Lamd cành đào trang trí tết
- Làm quà tặng bà,mẹ ngày 8/3.

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	93. Trẻ biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích. 
	- Nêu hoặc chọn lựa được các trò chơi, hoạt động mà mình thích ..
	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi, hoạt động chiều....

	109.Trẻ biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm 
	-  Nhận ra và có ý kiến về sự không công bằng giữa các bạn( thể hiện bằng lời nói, hành động về sự công bằng trong nhóm bạn bè). 
- Có ý thức xử sự công bằng với bạn bè trong
	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi....




	117. Trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động
	- Tôn trọng hợp tác, chấp nhận.
- Biết chờ đến lượt..
	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi....










                  
    KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 20: CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG
(Thực hiện từ ngày 26/ 01 đến ngày 30 /01/2026)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ: cô trò chuyện với trẻ về mùa xuân của bé, tên gọi, đặc điểm của một số loại cây xanh,trò chuyện cùng phụ huynh về chủ đề mới cần những nguyên vật liệu gì để phối hợp với phụ huynh.
- Chơi với các đồ chơi trong lớp
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh” 

	Hoạt   động học 
	LVPTNT
KPKH
 “Cây cần gì để lớn lên” ( ứng dụng pp Mindmad)
	LVPTTC
Thể dục
VĐCB: “Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay”
TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”
	LVPTNT
Toán
Số 8 (Tiết 1)
	  LVPTNN
LQCC
b, d, đ

	LVPTTM
Âm nhạc
+ NDTT: DH “Em yêu cây xanh”
NDKH: NH:Cây trúc xinh
TC: Ai nhanh nhất

	Chơi, hoạt động ở các  góc
	- Góc Phân vai: Cửa hàng bán hoa, bếp ăn, Sapakid, bác sỹ
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây .
- Góc học tập: Chơi lô tô về một số loại hoa, quả, tô màu hoa, làm ambum về hoa, quả, ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ, cờ gánh, chơi ghép chữ cái, đếm đến 8, nhận biết chữ cái b,d,đ
- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, in hình, làm các loại cây, quả từ nguyên vật liệu sưu tầm, múa hát, đọc thơ. 
- Góc thiên nhiên: - Gieo hạt, chăm sóc cây. 

	Chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Quan sát sự phát triển của cây(khu vực vườn trường)
TCVĐ:Mèo đuổi chuột
Chơi tự do 
	QSCMĐ:   quan sát thời tiết(khu vực sântrường)
TCVĐ: Đi cà kheo
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ: quan sát cây xoài(khu vực sân trường)
TCVĐ:Kéo co
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	QSCM: Quan sát cây phượng TCVĐ: Đua ngựa
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Thí nghiệm về nước(khu vực sân trường)
TCVĐ:Cướp cờ.
Chơi tự do với đồ chơi 

	Ăn, ngủ
	-Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như “mời cô’, “ mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống….
-Vệ sinh :- Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác
-Ngủ: cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ

	
Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi theo ý thích
	- Tổ chức cho trẻ đọc đồng dao
- Chơi theo ý thích
	- LVPTNN  : Truyện: Cây tre trăm đốt  
- Chơi theo ý thích

	-Thực hiện bài trong vở tạo hình:Trang trí tán lá cây
- Chơi theo ý thích
	Vệ sinh nhóm lớp.
Nêu gương cuối tuần
- Chơi theo ý thích



KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 21: MỘT SỐ LOẠI RAU, CỦ
(Thực hiện từ ngày 2/02 đến ngày 6/02/2026)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ: Cô trò chuyện với trẻ về rau củ quả, trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Chơi với các đồ chơi trong lớp
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh” 

	Hoạt   động học 
	LVPTNT
KPKH
“Tìm hiểu về một số loại rau củ ”

	LVPTTC
Thể dục
 VĐCB: “Trèo lên xuống 7 gióng thang”
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	LVPTNT
Toán
Số 8 (T2)
	LVPTNN
TCCC
b,d,đ

	LVPTTM
Âm nhạc
+ NDTT: VTTN: “Hoa kết trái”
+NDKH: NH “Dân ca tự chọn ”.
TC: “Ai nhanh nhất”

	Chơi, hoạt động ở các  góc
	- Góc Phân vai: Cửa hàng bán cây cảnh, bếp ăn, bác sĩ
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé
- Góc học tập: Xem truyện tranh, Kể chuyện sáng tạo, chơi với chữ cái m,n, bé vui học toán. Làm sách tranh về cây rau. Trò chơi dân gian, trò chơi vân động, tạo nhóm có số lượng 8, ghép chữ cái b,d,đ.
- Góc nghệ thuật: Hát-vận động các bài hát về chủ đề .Vẽ, tô màu, xé dán.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát nước

	Chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Quan sát cây rau cải(Khu vực vườn rau)
TCVĐ: Cướp cờ  
-Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Quan sát bắp cải(Khu vực vườn rau)
TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Làm thí nghiệm đong nước (Khu vực sân trường)TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Quan sát củ su hào(Khu vực vườn rau)
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Làm rau củ quả từ nguyên liệu (Khu vực sân )
TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

	Ăn, ngủ
	-Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như “ mời cô’, “ mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống….
-Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ
-Vệ sinh: Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác

	
Hoạt động chiều
	Hướng dẫn trò chơi mới: Quan sát chồi non
- Chơi theo ý thích
	LVPTNN
Thơ: “Rau ngót,rau đay”
- Chơi theo ý thích
	Sinh hoạt chuyên môn
	- Thực hiện bài trong vở tạo hình: “Tạo hình rau củ quả”
- Chơi theo ý thích
	Vệ sinh nhóm lớp.
Nêu gương cuối tuần
- Chơi theo ý thích



KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 22: BÉ VUI ĐÓN TẾT
(Thực hiện từ ngày 9/ 02 đến 13/ 02/2026)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ: Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của ngày tết 
 - Chơi với các đồ chơi trong lớp
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “sắp đến tết rồi ” 

	Hoạt   động học 
	LVPTTM
Trò chuyện sáng unis“Tìm hiểu về  tết nguyên đán”

	  LVPTTC
Thể dục
 VĐCB: “Chạy theo đường dích zắc”
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	LVPTNT
Toán
Số 8 (Tiết 3)
	LVPTTM: 
Tạo hình
Trang trí  bưu thiếp ngày tết  

	LVPTTM
Âm nhạc
- NDTT: DH“Sắp đến tết rồi”
NDKH: NH“Hoa trong vườn”
- TC: Vũ điệu tiết tấu

	Chơi, hoạt động ở các  góc
	- Góc Phân vai: Cửa hàng bán các loại hoa, bếp ăn, bác sĩ
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa
- Góc học tập: Xem truyện tranh, trò chuyện về ngày tết, Kể chuyện sáng tạo, bé vui học toán trẻ chơi với số 8,tách gộp trong phạm vi 8 .
Phân loại lô tô về các loại cây, hoa, quả, rau Làm sách tranh về một số loại rau.Trò chơi dân gian, trò chơi vân động
- Góc nghệ thuật: Hát-vận động các bài hát về chủ đề .Vẽ, tô màu, xé dán một số loại rau, làm hoa mai, làm bánh chưng ,..
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát nước

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ:  Làm cành hoa đào
TCVĐ:Hái quả.
Chơi tự do ngoài trời
	HĐCMĐ:  Làm cành hoa mai
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ: quan sát thời tiết
TCVĐ:Kéo co
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Giao lưu tc với lớp lớn D(Khu vựcsân trường)
TCVĐ:lộn cầu vồng
	QSCMĐ: Quan sát hoa cúc
TCVĐ:Nhảy lò cò
Chơi tự do

	Ăn, ngủ
	-Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như “ mời cô’, “ mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống….
-Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ
Vệ sinh: Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác

	
Hoạt động chiều
	.- Hướng dẫn trò chơi mới: Cái túi bí mật
- Chơi theo ý thích
	LVPTNT
Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi sử dụng điện 
- Chơi theo ý thích
	- Hướng dẫn trẻ sử dụng các vật dụng xung quanh
- Chơi theo ý thích
	- Tổ chức lễ hội mừng xuân 

	Vệ sinh nhóm lớp.
Nêu gương cuối tuần
- Chơi theo ý thích


               
                KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 23: MỘT SỐ LOẠI QUẢ
(Thực hiện từ ngày 23/ 02 đến ngày 27/ 02/2026)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ: cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của một số loại quả
 - Chơi với các đồ chơi trong lớp
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh” 

	Hoạt   động học 
	LVPTNT KPKH
Khám phá quả cam 
( steam 5E)
	LVPTTM
Tạo hình
Xé dán cây ăn quả

	LVPTNT
Toán
So sánh độ lớn của 3 loại quả

	LVPTNN
Truyện
  Quả bầu tiên

	LVPTTM
Âm nhạc
- NDTT: DH“Em thêm một tuổi”
NDKH: NH“Mùa xuân ơi”
- TC: Tiết tấu vui nhộn

	Chơi, hoạt động ở các  góc
	- Góc Phân vai: cửa hàng bán các loại quả, bán nước ép,bếp ăn làm nem, bác sĩ
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả của bé
- Góc học tập: Bé vui học toán, trẻ so sánh độ lớn của 3 loại quả. Học chữ cái, chơi cờ nhớ , phân loại lô tô về một số loại quả. Ô ăn quan, trò chơi vân động
- Góc nghệ thuật:  Làm tranh cát các loại quả,  vẽ, xé dán, in hình các  loại quả - Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, chơi với cát nước

	Chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Quan sát quả cam
TCVĐ: Cướp cờ
	QSCMĐ: Làm thí nghiệm sự đổi màu của bắp cải tím( Khu vực sân trường)
TCVĐ: Nhảy tiếp sức
	QSCMĐ: Quan sát quả chuối
TCVĐ: Chuyền bóng qua chân
	QSCMĐ: Quan sát hoa hồng( khu vực sân trường)
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	QSCMĐ: Quan sát thời tiết( khu vực sân trường)
TCVĐ: Lộn cầu vồng

	Ăn, ngủ
	-Ăn: cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như “ mời cô’, “ mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống….
-Ngủ: cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ
-Vệ sinh : Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác


	Hoạt động chiều
	Hướng dẫn trò chơi mới: Chọn quả
- Chơi theo ý thích
	Hoàn thành bài trong vở toán
- Chơi theo ý thích
	-Cho trẻ nặn một số loại quả
- Chơi theo ý thích

	Đọc các bài thơ, hát các bài hát trong chủ đề
- Chơi theo ý thích
	Vệ sinh nhóm lớp. 
- Nêu gương cuối tuần
- Chơi theo ý thích



         
                     KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 24: NGÀY VUI 8/3
(Thực hiện từ ngày 02/ 03 đến ngày 06/ 03/2026)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ:  Cô trò chuyện với trẻ về ngày vui 8/3.
 - Chơi với các đồ chơi trong lớp
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát  “Quà 8/3”

	Hoạt   động học 
	LVPTNT KPKH
Tìm hiểu ngày 8/3
	LVPTTC
Thể dục
VĐCB: “Đập bóng xuống sàn và bắt bóng”
TCVĐ: “nhảy lò cò”
	LVPTTM
Tạo hình:
Làm quà tặng cô giáo ngày 8/3

	LVPTNN
LQCC:
   n.m

	LVPTTM
Âm nhạc
- NDTT:VTTN:Ngày vui 8/3”
NDKH:NHt “Hoa trong vườn”
- TC: Vòng tròn tiết tấu 

	Chơi, hoạt động ở các  góc
	- Góc Phân vai: Cửa hàng bán các loại rau, bếp ăn, bác sĩ
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả của bé
- Góc học tập: Xem truyện tranh, trò chuyện về một số loại quả, tập kể chuyện theo tranh,chơi với chữ cái m,n. bé vui học toán..Trò chơi dân gian, trò chơi vân động, tách gộp trong phạm vi 8
- Góc nghệ thuật: Hát-vận động các bài hát về chủ đề .Vẽ, tô màu, xé dán một số loại rau
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát nước

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát hoa hồng,hoa lay ơn
TCVĐ: mèo đuổi chuột
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Làm quà tặng 8/3(Khu vực sân chơi)
TCVĐ: Hái quả
Chơi tự do:  chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: quan sát quả chuối
TCVĐ: lộn cầu vồng
Chơi tự do:  chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: quan sát quả cam
TCVĐ: chạy theo đường dích dắc
Chơi tự do:  chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: làm thiệp tặng bạn bạn gái, cô
TCVĐ: mèo đuổi chuột
Chơi tự do:  chơi với đồ chơi ngoài trời

	Ăn, ngủ
	-Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như “ mời cô’, “ mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống….
-Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ
-Vệ sinh : Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác

	Hoạt động chiều
	Hướng dẫn trò chơi mới: Cửa hàng bán hoa
- Chơi theo ý thích
	LVPT NN
Thơ
Bó hoa tặng cô
- Chơi theo ý thích
	Sinh hoạt chuyên môn
	Tổ chức ngày 8/3 cho trẻ gái
- Chơi theo ý thích
	Vệ sinh nhóm lớp.
- Nêu gương cuối tuần



                      
 KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 25:  MÙA XUÂN VÀ MỘT SỐ LOẠI HOA
(Thực hiện từ ngày 09/ 03 đến 13/ 03 /2026)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ: Cô trò chuyện với trẻ về mùa xuân của bé và một số loại hoa.

 - Chơi với các đồ chơi trong lớp
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh”

	Hoạt   động học 
	LVPTTC
Thể dục
VĐCB: “Bật qua vật cản 15-20 cm”
TCVĐ: “Kéo co ”
	  LVPTNT
KPKH:
  Tìm hiểu về mùa xuân và một số loại hoa

	   LVPTNT
Toán
  Dạy trẻ phân biệt phia phải phía trái của đối tượng có sự định hướng
	  LVPTNN
TCCC:       m,n
	LVPTTM
Âm nhạc
- Biểu diễn cuối chủ đề  



	Chơi, hoạt động ở các  góc
	- Góc Phân vai: Cửa hàng bán các loại hoa, bếp ăn, bác sĩ
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa
- Góc học tập: Xem truyện tranh, trò chuyện về một số loại hoa, Kể chuyện sáng tạo, bé vui học toán. Phân loại lô tô về các loại cây, hoa, quả, rau Làm sách tranh về một số loại hoa, tìm chữ cái m,n,  ô ăn quan, đánh vòng, cắp cua; chơi trò chơi phải trái
- Góc nghệ thuật: Hát-vận động các bài hát về chủ đề .Vẽ, tô màu, xé dán một số loại hoa
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát nước

	Chơi ngoài trời
	[bookmark: _Hlk219356633]QSCMĐ: Quan sát một số loại hoa hồng,hoa lay ơn
TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ:  Quan sát hoa cúc( Khu vực sân trường)
TCVĐ:Rồng rắn lên mây 
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Quan sát thời tiết 
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: làm thí nghiệm về nước (Khu vực sân chơi)
TCVĐ: Ném còn
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	QSCMĐ: Quan sát hoa đào 
TCVĐ:kéo co
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

	Ăn, ngủ
	-Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như “ mời cô’, “ mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống….
-Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ- Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác

	
Hoạt động chiều
	Hướng dẫn trò chơi mới: Ném còn
- Chơi theo ý thích
	LVPTNN Thơ:  Hoa cúc vàng
g dấu vân tay

	Thực hiện trong vở  thủ công: Gấp hoa sen

	Thực hiện trong vở tạo hình: Tạo hình hoa bằn- Chơi theo ý thích
	Vệ sinh nhóm lớp. Nêu gương cuối tuần
- Chơi theo ý thích



